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Câu 1: Các đoạn văn dưới đây thuộc phương thức biểu đạt nào?  

a. “Trong một gia đình nọ, có hai anh em trai, mẹ mất sớm, cùng sống với người cha già 
rất hòa thuận. Ít lâu sau khi hai anh em lập gia đình, người cha bị bệnh nặng, qua 
đời. Bị vợ súi giục, người anh viện cớ mình là con cả, chiếm hết tài sản, chỉ chia cho 
người em một mảnh đất nhỏ với cây khế trong đó. Dù bị thiệt thòi, người em vẫn nín 
nhịn, nhận lấy phần của mình mà không một lời trách móc. Người em dựng một cái 
chòi gần gốc cây khế và ngày ngày, lên rừng đốn củi, đem ra chợ bán hoặc là, gánh 
nước làm thuê, sinh sống cho qua ngày.” 

(Cây khế)  

b. “Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao 
lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Ðôi càng tôi mẫm bóng. 
Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử 
sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. 
Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Ðôi cánh tôi, trước kia ngắn 
hủn hoẳn bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã 
nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một 
màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Hai cái răng đen nhánh lúc nào 
cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong 
một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con vì cặp râu ấy lắm. Cứ 
chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu.” 

(Dế Mèn phiêu lưu kí)  

c.  

Thương thay thân phận con tằm 

Kiếm ăn được mấy mà nằm nhả tơ 

(Ca dao)  
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d. “Có năm phần chính trên một chiếc áo dài, phần cổ áo, phần thân áo, phần 
tà áo, phần tay áo, và phần quần, thân áo được tính từ cổ đến eo, thân áo gồm 2 
mảnh bó sát eo làm tôn thêm vẻ đẹp thon gọn của người phụ nữ, tà áo được chia 
làm hai phần tà áo tước và tà áo sau, được chia làm hai phần ngăn cách bởi hai 
bên hồng, tà áo thì phải dài hơn đầu gối, phần tay áo là phần từ vai đến qua cổ 
tay, có thể may chung với phần thân áo hoặc may bằng một loại vải riêng biệt, 
phần quần áo được may theo kiểu quần ống rộng, có thể là vải đồng màu với 
chiếc áo dài hay khác màu, thường thì quần có màu trắng làm tôn lên sự mềm 
mại, thướt tha cho bộ trang phục và thêm duyên dáng, đằm thắm đáng yêu của tà 
áo dài Việt Nam.”  

e. “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu 
của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, 
nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm 
khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.” 

(Báo cáo chính trị)   

 

Gợi ý:  

 

a. Tự sự  
b. Miêu tả 
c. Biểu cảm 
d. Thuyết minh 
e. Nghị luận  

Câu 2:  

Công cha như núi ngất trời 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông 

Núi cao biển rộng mênh mông 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi 

(Ca dao)  

Theo em đây có phải là một văn bản không? Vì sao?  
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Gợi ý:  

- Đây là một văn bản vì  

+ Nội dung: công ơn của cha mẹ và đạo làm con.  

+ Hình thức:  

• Các câu trong bài ca dao đều hướng về nội dung chính: Câu 1,2 nói về công ơn của 
cha mẹ; câu 3 khẳng định lại một lần nữa công ơn ấy; câu 4 nói về đạo làm con.  

• Vần: trời – ơi, đông – mông. 

 

 

VINASTUDY.VNVINASTUDY.VNVINASTUDY.VNVINASTUDY.VN    

 

 

 

 

 

 

 

  


